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BÁO CÁO
[bookmark: _Hlk179185325]Rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh

	
	Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh. Kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT
1. Mục đích, yêu cầu rà soát
Rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh nhằm đánh giá tính phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và phù hợp với hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; sát với tình hình thực tiễn; không mâu thuẫn, chồng chéo trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.
2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát
a) Về phạm vi rà soát
Gồm toàn bộ các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung Quy định chính sách hỗ trợ lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh: Luật Thuỷ sản số 18/2017/QH14; Quyết định 1516/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị EC tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU; Quyết định 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thủy sản đến 2030, tầm nhìn 2045.
b) Về nội dung rà soát
 Đối chiếu toàn bộ các quy định tại dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh với chủ trương, đường lối của Đảng; hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; điều ước quốc tế hiện hành có liên quan.
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo
Không có chủ trương, đường lối riêng của Đảng về việc Quy định chính sách hỗ trợ lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh
2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo
- Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15.
- Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15.
- Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
- Nghị định số 73/2026/NĐ-CP ngày 10/3/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.
3. Phụ lục: Đính kèm bảng rà soát tổng hợp các văn bản và đề xuất xử lý.
[bookmark: _mg938l9j7oi6]Trên đây là Báo cáo rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh./.
	[bookmark: _4xlyj83ypluc]Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tư pháp; 
- Lãnh đạo Sở;
- Văn phòng Sở (để phối hợp);
- Lưu: VT, CCTSBĐ.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thái Hòa
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Phụ lục
BẢNG RÀ SOÁT TỔNG HỢP CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
(Kèm theo Báo cáo số            /BC-SNNMT ngày     tháng  10  năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo
	CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG
	CHÍNH SÁCH/QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO
	ĐÁNH GIÁ (Đã thể chế đầy đủ hoặc một phần)
	ĐỀ XUẤT 
XỬ LÝ

	
	Không có chủ trương, đường lối riêng của Đảng về việc quy định chính sách hỗ trợ lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh.
	
	


2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo
	QUY ĐỊNH CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
	QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 
CÓ LIÊN QUAN
	ĐÁNH GIÁ (Tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất)
	ĐỀ XUẤT 
XỬ LÝ

	Quy định chính sách hỗ trợ lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh
	Việc quy định đối tượng áp dụng như trong dự thảo Quy định này căn cứ quy định tại Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 146/2025/QH15; và các văn khác liên quan; Quyết định 1516/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động khắc phục khuyến nghị EC tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU; Quyết định 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển thủy sản đến 2030, tầm nhìn 2045.
	Phù hợp với thẩm quyền ban hành Nghị quyết, phù hợp thẩm quyền của địa phương.

	Ban hành văn bản
cấp tỉnh



